
 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

                                      

Phụ lục IV 

Hướng dẫn mô tả vị trí việc làm chuyên ngành giáo dục và đào tạo trong các      

cơ sở giáo dục đại học và trường cao đẳng sư phạm công lập 

(Ban hành kèm theo Thông tư số  04 /2024/TT-BGDĐT ngày 29  tháng 03  năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

I. Hướng dẫn mô tả vị trí việc làm giảng viên cơ sở giáo dục đại học 

 

BỘ/NGÀNH/ĐỊA PHƯƠNG …… 

TÊN CƠ SƠ ĐÀO TẠO ……… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

 

 Tên Vị trí việc làm: Giảng viên cao cấp (hạng I) 

 

 

Mã vị trí việc làm: (theo đề án 

vị trí việc làm của đơn vị) 

Ngày bắt đầu thực hiện:  

Quy trình công việc liên quan - Các văn bản của Đảng, quy định pháp luật liên quan; 

- Các quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

viên chức; quy chế làm việc của đơn vị; tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối 

với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục 

đại học công lập; quy định chế độ làm việc của 

giảng viên. 

1. Mục tiêu vị trí việc làm: (Tóm tắt tổng quan về vị trí việc làm) 

    Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động chuyên môn khác và phục vụ cộng đồng. 

2. Các công việc và tiêu chí đánh giá 

TT 

Các nhiệm vụ, công việc Tiêu chí đánh 

giá hoàn thành 

công việc 
Nhiệm vụ, 

Mảng công việc 
Công việc cụ thể 

2.1 Giảng dạy  

1. Giảng dạy; hướng dẫn và chấm đồ 

án, khóa luận tốt nghiệp; hướng dẫn 

luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ; chủ trì 

hoặc tham gia các hội đồng đánh giá 

luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ; 

1. Hoàn thành 

định mức giờ 

chuẩn giảng dạy 

của giảng viên 

trong một năm 

học; 

2. Kết quả cụ 

thể. 

2. Hướng dẫn thảo luận, thực hành, thí 

nghiệm và thực tập.  

3. Chủ trì hoặc tham gia bồi dưỡng, 

phát triển đội ngũ giảng viên theo yêu 

cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ 

của ngành. 
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2.2 Nghiên cứu 

khoa học và phát 

triển chuyên 

môn 

1. Chủ trì hoặc tham gia biên soạn sách 

phục vụ đào tạo; chủ trì hoặc tham gia 

thực hiện chương trình, đề tài nghiên 

cứu khoa học; định hướng nghiên cứu 

khoa học cho khoa, nhóm chuyên môn; 

2. Chủ trì hoặc tham gia đánh giá các 

đề án, đề tài nghiên cứu khoa học; tổ 

chức và trình bày báo cáo khoa học tại 

các hội nghị, hội thảo khoa học. Chủ trì 

hoặc tham gia nghiệm thu và công bố 

các báo cáo khoa học, các công trình 

nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm đóng 

góp vào sự phát triển của khoa và 

chuyên ngành; tham gia các hoạt động 

hợp tác quốc tế và bảo đảm chất lượng 

giáo dục đại học; 

3. Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ 

lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp 

vụ và phương pháp giảng dạy; tham gia 

hoạt động thực tiễn để nâng cao chất 

lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

Mỗi năm học tối 

thiểu phải hoàn 

thành một đề tài 

nghiên cứu khoa 

học cấp cơ sở 

được nghiệm thu 

từ đạt yêu cầu 

trở lên hoặc một 

bài báo được 

công bố trên tạp 

chí khoa học có 

mã số chuẩn 

quốc tế ISSN 

hoặc một báo 

cáo khoa học tại 

hội thảo khoa 

học chuyên 

ngành. 

2.3 Quản lý và phục 

vụ 

1. Chủ trì xây dựng, phát triển chương 

trình đào tạo của chuyên ngành; đề xuất 

phương hướng, biện pháp phát triển của 

ngành hoặc chuyên ngành; chủ động 

cập nhật thường xuyên những thành tựu 

khoa học vào việc xây dựng, phát triển 

chương trình đào tạo; đổi mới phương 

pháp giảng dạy và phương pháp kiểm 

tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện 

của người học. 

2. Tổ chức hướng dẫn người học 

nghiên cứu khoa học; hướng dẫn người 

học phương pháp học tập, nghiên cứu 

có hiệu quả; phát hiện năng lực sở 

trường của người học để tổ chức đào 

tạo, bồi dưỡng tài năng. 

3. Chủ trì hoặc tham gia bồi dưỡng, 

phát triển đội ngũ giảng viên theo yêu 

cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ 

của ngành; 

4. Tham gia các hoạt động khác theo 

quy đinh, quy chế tổ chức và hoạt động 

của cơ sở giáo dục đại học. 

Chương trình 

được nghiệm thu 

đưa vào giảng 

dạy 

 

Hoàn thành 

nhiệm vụ theo 

yêu cầu công 

việc 

2.4 Nhiệm vụ khác Tham gia công tác quản lý, công tác 

Đảng, đoàn thể và thực hiện các nhiệm 

Hướng tới tiêu 

chí luôn tham gia 
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vụ khác theo quy chế tổ chức, hoạt 

động của cơ sở giáo dục đại học công 

lập và quy định khác của pháp luật có 

liên quan. 

đầy đủ và tích 

cực các hoạt 

động. 

 

3. Các mối quan hệ công việc 

3.1. Bên trong  

Được quản lý trực tiếp và 

kiểm duyệt kết quả bởi 

Quản lý trực tiếp 

(số công chức thuộc 

quyền quản lý) 

Các đơn vị phối hợp 

chính 

Lãnh đạo, quản lý đơn vị Không Các đơn vị khác thuộc cơ 

sở giáo dục đại học 

3.2- Bên ngoài  

Cơ quan, tổ chức có quan hệ chính Bản chất quan hệ 

Các cơ sở giáo dục  Tham dự các hội nghị, hội thảo, giao lưu, 

học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm 

Các tạp chí chuyên ngành trong, ngoài 

nước 

Đăng bài, đảm bảo yêu cầu nghiên cứu 

khoa học 

Các Nhà xuất bản trong và ngoài nước Xuất bản sách phục vụ đào tạo 

Các tổ chức, chuyên gia trong và ngoài 

nước về giáo dục 

Kết nối những nghiên cứu khoa học, tiến 

bộ của thế giới trong thực hiện nhiệm vụ 

giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 

4. Phạm vi quyền hạn 

TT Quyền hạn cụ thể 

I Thẩm quyền ra quyết định trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ:  

- Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao; 

- Được đánh giá người học; 

- Được cung cấp thông tin của đơn vị về phạm vi nhiệm vụ được giao; 

- Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin 

phục vụ cho nhiệm vụ được giao; 

- Được tham gia ý kiến về các việc chuyên môn của đơn vị. 

II Thẩm quyền trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Không 

5. Các yêu cầu về trình độ, năng lực 

5.1. Yêu cầu về trình độ 

Nhóm yêu cầu Yêu cầu cụ thể 

Trình độ đào tạo Tốt nghiệp tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc 

chuyên ngành giảng dạy.  

Trình độ lý luận chính trị đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn giảng 

viên cao cấp theo quy định của Đảng, pháp luật và cấp có thẩm 

quyền. 

Bồi dưỡng, chứng 

chỉ  

1. Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giảng viên; 
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2. Kiến thức khác (phù hợp với yêu cầu của VTVL của từng đơn vị). 

Kinh nghiệm (thành 

tích công tác) 

Là giảng viên có uy tín, có kinh nghiệm trong giảng dạy đại học. 

Phẩm chất cá 

nhân 

1. Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định 

của cơ quan; 

2. Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp 

công tác tốt; 

3. Trung thực, kiên định nhưng biết lắng nghe; 

4. Điềm tĩnh, cẩn thận; 

5. Khả năng sáng tạo, tư duy độc lập; 

6. Phẩm chất khác (phù hợp với yêu cầu của VTVL)) 

Các yêu cầu khác 1. Có khả năng đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết 

các vấn đề thực tiễn liên quan đến chuyên môn nghề nghiệp. 

2. Có khả năng tổ chức triển khai nghiên cứu, thực hiện các đề 

tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn. 

3. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của cấp có thẩm 

quyền bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. 

5.2. Các năng lực 

Nhóm năng lực Tên năng lực Cấp độ 

Nhóm năng lực 

chung 

• Đạo đức và bản lĩnh 5 

• Tổ chức thực hiện công việc 4-5 

• Soạn thảo và ban hành văn bản 4-5 

• Giao tiếp ứng xử 4-5 

• Quan hệ phối hợp 4-5 

• Sử dụng công nghệ thông tin Phù hợp với yêu cầu 

của vị trí việc làm, 

đáp ứng tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp 

• Sử dụng ngoại ngữ 

Nhóm năng lực 

chuyên môn 

• Có kiến thức chuyên sâu về các môn học được phân công 

giảng dạy và có kiến thức chuyên môn của một số môn học có 

liên quan trong chuyên ngành đào tạo được giao đảm nhiệm. 

• Nắm vững thực tế và xu thế phát triển của công tác đào tạo, 

nghiên cứu khoa học của chuyên ngành. 

• Năng lực phát triển chương trình: Khả năng thiết kế và phát 

triển chương trình môn học, chương trình đào tạo theo các 

chuẩn mực quốc tế và đáp ứng những yêu cầu thay đổi của thị 

trường lao động đối với năng lực của người tốt nghiệp. 

• Năng lực phát triển giảng dạy: Hiểu biết và khả năng áp dụng 

hiệu quả khoa học và công nghệ giáo dục hiện đại trong thiết 
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kế giảng dạy, thực hiện giảng dạy và đánh giá người học; giúp 

người học phát huy tối đa tiềm năng và hoàn thành tốt nhất 

yêu cầu của môn học. 

• Năng lực phát triển nghiên cứu: Khả năng nắm bắt xu hướng 

phát triển và ứng dụng khoa học-công nghệ trong lĩnh vực 

chuyên môn; thiết kế các chương trình, đề tài và dự án nghiên 

cứu và huy động các nguồn lực để triển khai hiệu quả. 

Nhóm năng lực 

quản lý 

• Tư duy chiến lược 4 -5 

• Quản lý sự thay đổi 4 -5 

• Ra quyết định 4 -5 

• Quản lý nguồn lực 4 -5 

• Phát triển nhân viên 4 -5 

 

 

 Phê duyệt của cấp có thẩm quyền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghị chú: Căn cứ hướng dẫn mô tả vị trí việc làm này và các quy định của pháp luật liên 

quan, cơ sở giáo dục xây dựng bản mô tả chi tiết từng vị trí việc làm cụ thể, phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ và thực tiễn của đơn vị để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định./. 
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BỘ/NGÀNH/ĐỊA PHƯƠNG …… 

TÊN CƠ SƠ ĐÀO TẠO …………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

 

 Tên vị trí việc làm: Giảng viên chính  (hạng II) 

Mã vị trí việc làm: (theo đề án vị 

trí việc làm của đơn vị) 

Ngày bắt đầu thực hiện:  

Quy trình công việc liên quan - Các văn bản của Đảng, quy định pháp luật liên quan; 

- Các quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

viên chức; quy chế làm việc của đơn vị; tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối 

với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục 

đại học công lập; quy định chế độ làm việc của 

giảng viên. 

1. Mục tiêu vị trí việc làm: (Tóm tắt tổng quan về vị trí việc làm) 

  Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động chuyên môn khác và phục vụ cộng đồng. 

2. Các công việc và tiêu chí đánh giá 

TT 

Các nhiệm vụ, công việc Tiêu chí đánh 

giá hoàn thành 

công việc 
Nhiệm vụ, 

Mảng công việc 
Công việc cụ thể 

2.1 Giảng dạy  

1. Giảng dạy; hướng dẫn và chấm đồ 

án, khóa luận tốt nghiệp; hướng dẫn 

luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ; chủ trì 

hoặc tham gia các hội đồng đánh giá 

luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ nếu có 

đủ tiêu chuẩn theo quy định; 

2. Hướng dẫn thảo luận, thực hành, thí 

nghiệm và thực tập. 

Hoàn thành định 

mức giờ chuẩn 

giảng dạy của 

giảng viên trong  

năm học theo 

quy định 

 

2.2 Nghiên cứu 

khoa học và phát 

triển chuyên 

môn 

1. Chủ trì hoặc tham gia biên soạn sách 

phục vụ đào tạo; chủ trì hoặc tham gia 

thực hiện các nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ; 

2. Chủ trì hoặc tham gia đánh giá các 

đề án, đề tài nghiên cứu khoa học; viết 

và tham gia báo cáo khoa học tại các 

hội nghị, hội thảo khoa học; các đề tài 

sinh viên nghiên cứu khoa học; tham 

gia các hoạt động hợp tác quốc tế và 

bảo đảm chất lượng giáo dục đại học; 

3. Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ 

lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp 

vụ và phương pháp giảng dạy; tham gia 

hoạt động thực tiễn để nâng cao chất 

Hoàn thành 

nhiệm vụ nghiên 

cứu khoa học 

của giảng viên 

trong  năm học 

theo quy định 

Hoàn thành 

nhiệm vụ nhiệm 

vụ học tập, bồi 

dưỡng khi được 

cử đi bồi dưỡng 

nâng cao trình 

độ chuyên môn, 

nghiệp vụ 
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lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

2.3 Quản lý và phục 

vụ 

1. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, 

phát triển chương trình đào tạo của 

chuyên ngành; đề xuất phương hướng, 

biện pháp phát triển của ngành hoặc 

chuyên ngành; chủ động cập nhật 

thường xuyên những thành tựu khoa 

học vào việc xây dựng, phát triển 

chương trình đào tạo; đổi mới phương 

pháp giảng dạy và phương pháp kiểm 

tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện 

của người học. 

2. Tổ chức hướng dẫn người học 

nghiên cứu khoa học; hướng dẫn người 

học phương pháp học tập, nghiên cứu 

có hiệu quả; phát hiện năng lực sở 

trường của người học để tổ chức đào 

tạo, bồi dưỡng tài năng. 

3. Tham gia bồi dưỡng, phát triển đội 

ngũ giảng viên theo yêu cầu phát triển 

chuyên môn, nghiệp vụ của ngành. 

4. Tham gia các hoạt động khác theo 

quy đinh, quy chế tổ chức và hoạt động 

của cơ sở giáo dục đại học. 

Chương trình 

được nghiệm thu 

đưa vào giảng 

dạy 

Hoàn thành 

nhiệm vụ theo 

yêu cầu công 

việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Nhiệm vụ khác Tham gia công tác quản lý, công tác 

Đảng, đoàn thể và thực hiện các nhiệm 

vụ khác theo quy chế tổ chức, hoạt 

động của cơ sở giáo dục đại học công 

lập và quy định khác của pháp luật có 

liên quan. 

Hướng tới tiêu 

chí luôn tham 

gia đầy đủ và 

tích cực các hoạt 

động. 

 

3. Các mối quan hệ công việc 

3.1- Bên trong  

Được quản lý trực tiếp và 

kiểm duyệt kết quả bởi 

Quản lý trực tiếp 

(số công chức thuộc 

quyền quản lý) 

Các đơn vị phối hợp 

chính 

Lãnh đạo quản lý trực tiếp Không Các đơn vị khác thuộc cơ 

sở giáo dục đại học 

3.2. Bên ngoài  

Cơ quan, tổ chức có quan hệ chính Bản chất quan hệ 

Các cơ sở giáo dục  Tham dự các hội nghị, hội thảo, giao lưu, 

học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm 

Các tạp chí chuyên ngành trong, ngoài 

nước 

Đăng bài, đảm bảo yêu cầu nghiên cứu 

khoa học 

Các Nhà xuất bản trong và ngoài nước Xuất bản sách phục vụ đào tạo 
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Các tổ chức, chuyên gia trong và ngoài 

nước về giáo dục 

Kết nối những nghiên cứu khoa học, tiến 

bộ của thế giới trong thực hiện nhiệm vụ 

giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 

4. Phạm vi quyền hạn 

TT Quyền hạn cụ thể 

I Thẩm quyền ra quyết định trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ:  

- Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao; 

- Đánh giá người học; 

- Được cung cấp thông tin của đơn vị về phạm vi nhiệm vụ được giao; 

- Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin 

phục vụ cho nhiệm vụ được giao; 

- … 

II Thẩm quyền trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Không 

5. Các yêu cầu về trình độ, năng lực 

5.1. Yêu cầu về trình độ 

Nhóm yêu cầu Yêu cầu cụ thể 

Trình độ đào tạo Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy 

phù hợp với vị trí việc làm. 

Trình độ lý luận chính trị đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn chủ tịch 

hội đồng đại học theo quy định của Đảng, pháp luật và cấp có 

thẩm quyền. 

Bồi dưỡng, chứng 

chỉ  

1. Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

giảng viên chính (hạng II); 

2. Kiến thức khác (phù hợp với yêu cầu của VTVL của từng đơn vị). 

Kinh nghiệm (thành 

tích công tác) 

Là giảng viên có kinh nghiệm trong giảng dạy đại học. 

Phẩm chất cá 

nhân 

1. Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định 

của cơ quan; 

2. Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp 

công tác tốt; 

3. Trung thực, kiên định nhưng biết lắng nghe; 

4. Điềm tĩnh, cẩn thận; 

5. Khả năng sáng tạo, tư duy độc lập;. 

6. Phẩm chất khác (phù hợp với yêu cầu của VTVL)) 

Các yêu cầu khác 1.  Có khả năng đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết 

các vấn đề thực tiễn liên quan chuyên môn. 

2. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của cấp có thẩm 

quyền bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. 

5.2. Các năng lực 

Nhóm năng lực Tên năng lực Cấp độ 
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Nhóm năng lực chung 

• Đạo đức và bản lĩnh 5 

• Tổ chức thực hiện công việc 4-5 

• Soạn thảo và ban hành văn bản 4-5 

• Giao tiếp ứng xử 4-5 

• Quan hệ phối hợp 4-5 

• Sử dụng công nghệ thông tin Phù hợp với yêu cầu 

của vị trí việc làm, đáp 

ứng tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 

• Sử dụng ngoại ngữ 

Nhóm năng lực chuyên 

môn 

• Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết sâu và rộng về lĩnh 

vực chuyên môn, khả năng diễn giải và áp dụng kiến 

thức chuyên môn vào giải quyết các bài toán thực tế. 

• Nắm vững thực tế và xu thế phát triển của công tác đào 

tạo, nghiên cứu khoa học của chuyên ngành. 

• Năng lực phát triển chương trình: Khả năng thiết kế và 

phát triển chương trình môn học, chương trình đào tạo 

theo các chuẩn mực quốc tế và đáp ứng những yêu cầu 

thay đổi của thị trường lao động đối với năng lực của 

người tốt nghiệp. 

• Năng lực phát triển giảng dạy: Hiểu biết và khả năng áp 

dụng hiệu quả khoa học và công nghệ giáo dục hiện đại 

trong thiết kế giảng dạy, thực hiện giảng dạy và đánh 

giá người học; giúp người học phát huy tối đa tiềm 

năng và hoàn thành tốt yêu cầu của môn học. 

• Năng lực phát triển nghiên cứu: Khả năng nắm bắt xu 

hướng phát triển và ứng dụng khoa học-công nghệ 

trong lĩnh vực chuyên môn; thiết kế các chương trình, 

đề tài và dự án nghiên cứu và huy động các nguồn lực 

để triển khai hiệu quả. 

Nhóm năng lực quản lý 

• Tư duy chiến lược 3-4 

• Quản lý sự thay đổi 3-4 

• Ra quyết định 3-4 

• Quản lý nguồn lực 3-4 

• Phát triển nhân viên 3-4 

                                                                                                    

                                                                                Phê duyệt của cấp có thẩm quyền 

 

 

Ghi chú: Căn cứ hướng dẫn mô tả vị trí việc làm này và các quy định của pháp luật liên 

quan, cơ sở giáo dục xây dựng bản mô tả chi tiết từng vị trí việc làm cụ thể, phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ và thực tiễn của đơn vị để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định./. 
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BỘ/NGÀNH/ĐỊA PHƯƠNG …… 

TÊN CƠ SƠ ĐÀO TẠO ………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

 

Tên vị trí việc làm: Giảng viên  (hạng III) 

Mã vị trí việc làm: (theo đề án vị trí 

việc làm của đơn vị) 

Ngày bắt đầu thực hiện:  

Quy trình công việc liên quan - Các văn bản của Đảng, quy định pháp luật liên quan; 

- Các quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

viên chức; quy chế làm việc của đơn vị; tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối 

với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục 

đại học công lập; quy định chế độ làm việc của 

giảng viên. 

1. Mục tiêu vị trí việc làm: (Tóm tắt tổng quan về vị trí việc làm) 

     Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động chuyên môn khác và phục vụ cộng đồng. 

2. Các công việc và tiêu chí đánh giá 

TT 

Các nhiệm vụ, công việc Tiêu chí đánh 

giá hoàn thành 

công việc 
Nhiệm vụ, 

Mảng công việc 
Công việc cụ thể 

2.1 Giảng dạy  

1. Giảng dạy; hướng dẫn và chấm đồ 

án, khóa luận tốt nghiệp; tham gia 

giảng dạy chương trình đào tạo trình độ 

thạc sỹ, tiến sĩ hướng dẫn đánh giá luận 

văn thạc sỹ, luận án tiến sĩ nếu có đủ 

tiêu chuẩn theo quy định; 

2. Hướng dẫn thảo luận, thực hành, thí 

nghiệm và thực tập. 

Hoàn thành định 

mức giờ chuẩn 

giảng dạy của 

giảng viên trong  

năm học theo 

quy định 

 

2.2 Nghiên cứu 

khoa học và phát 

triển chuyên 

môn 

1. Chủ trì hoặc tham gia biên soạn giáo 

trình, sách phục vụ đào tạo;  

2. Tổ chức, tham gia các hoạt động 

nghiên cứu khoa học; viết và tham gia 

báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội 

thảo khoa học; tham gia đánh giá các 

đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 

các đề tài sinh viên nghiên cứu khoa 

học: tham gia các hoạt động hợp tác 

quốc tế và bảo đảm chất lượng giáo 

dục đại học; 

3. Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ 

lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp 

vụ và phương pháp giảng dạy; tham gia 

hoạt động thực tiễn để nâng cao chất 

Hoàn thành 

nhiệm vụ nghiên 

cứu khoa học 

của giảng viên 

trong  năm học 

theo quy định 

Hoàn thành 

nhiệm vụ nhiệm 

vụ học tập, bồi 

dưỡng khi được 

cử đi bồi dưỡng 

nâng cao trình 

độ chuyên môn, 

nghiệp vụ 
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lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

2.3 Quản lý và phục 

vụ 

1. Tham gia xây dựng, phát triển 

chương trình đào tạo.  

2. Tổ chức hướng dẫn người học 

nghiên cứu khoa học; hướng dẫn người 

học phương pháp học tập, nghiên cứu 

có hiệu quả; phát hiện năng lực sở 

trường của người học để tổ chức đào 

tạo, bồi dưỡng tài năng. 

3. Tham gia tìm kiếm và thu hút tài 

năng, tham gia đánh giá, đào tạo và bồi 

dưỡng cán bộ trẻ. 

4. Tham gia các hoạt động khác theo 

quy định, quy chế tổ chức và hoạt động 

của cơ sở giáo dục đại học. 

Chương trình 

được nghiệm thu 

đưa vào giảng 

dạy 

Hoàn thành 

nhiệm vụ theo 

yêu cầu công 

việc. 

2.4 Nhiệm vụ khác Tham gia công tác đoàn thể và thực 

hiện các nhiệm vụ khác theo quy chế tổ 

chức, hoạt động của cơ sở giáo dục đại 

học công lập và quy định khác của 

pháp luật có liên quan. 

Hướng tới tiêu 

chí luôn tham 

gia đầy đủ và 

tích cực các hoạt 

động. 

3. Các mối quan hệ công việc 

3.1- Bên trong  

Được quản lý trực tiếp và 

kiểm duyệt kết quả bởi 

Quản lý trực tiếp 

(số công chức thuộc 

quyền quản lý) 

Các đơn vị phối hợp 

chính 

Lãnh đạo quản lý trực tiếp Không Các đơn vị khác thuộc cơ 

sở giáo dục đại học 

3.2. Bên ngoài  

Cơ quan, tổ chức có quan hệ chính Bản chất quan hệ 

Các cơ sở giáo dục  Tham dự các hội nghị, hội thảo, giao lưu, 

học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm 

Các tạp chí chuyên ngành trong, ngoài 

nước 

Đăng bài, đảm bảo yêu cầu nghiên cứu 

khoa học 

Các Nhà xuất bản trong và ngoài nước Xuất bản sách phục vụ đào tạo 

Các tổ chức, chuyên gia trong và ngoài 

nước về giáo dục 

Kết nối những nghiên cứu khoa học, tiến 

bộ của thế giới trong thực hiện nhiệm vụ 

giảng dạy và nghiên cứu khoa học 

4. Phạm vi quyền hạn 

TT Quyền hạn cụ thể 

I Thẩm quyền ra quyết định trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ:  

- Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao; 

- Đánh giá người học; 

- Được cung cấp thông tin của đơn vị về phạm vi nhiệm vụ được giao; 
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- Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin 

phục vụ cho nhiệm vụ được giao; 

-... 

II Thẩm quyền trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Không 

5. Các yêu cầu về trình độ, năng lực 

5.1. Yêu cầu về trình độ 

Nhóm yêu cầu Yêu cầu cụ thể 

Trình độ đào tạo Có bằng Thạc sĩ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc 

chuyên ngành giảng dạy theo yêu cầu của đơn vị 

Trình độ lý luận chính trị đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn chủ tịch 

hội đồng đại học theo quy định của Đảng, pháp luật và cấp có 

thẩm quyền. 

Bồi dưỡng, chứng 

chỉ  

1. Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

giảng viên. 

2. Kiến thức khác (phù hợp với yêu cầu của VTVL của từng đơn vị). 

Kinh nghiệm (thành 

tích công tác) 

Có phương pháp giảng dạy đại học, có tinh thần cầu thị và tiếp 

thu ý kiến góp ý trong công tác. 

Phẩm chất cá nhân 1. Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định 

của cơ quan; 

2. Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp 

công tác tốt; 

3. Trung thực, kiên định nhưng biết lắng nghe; 

4. Điềm tĩnh, cẩn thận; 

5. Khả năng sáng tạo, tư duy độc lập; 

6. Phẩm chất khác (phù hợp với yêu cầu của VTVL) 

Các yêu cầu khác 1. Có khả năng đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết 

các vấn đề thực tiễn liên quan chuyên môn. 

2. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của cấp có thẩm 

quyền bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. 

5.2. Các năng lực 

Nhóm năng lực Tên năng lực Cấp độ 

Nhóm năng lực chung 

• Đạo đức và bản lĩnh 4-5 

• Tổ chức thực hiện công việc 3-4 

• Soạn thảo và ban hành văn bản 3-4 

• Giao tiếp ứng xử 3-4 

• Quan hệ phối hợp 3-4 

• Sử dụng công nghệ thông tin Phù hợp với yêu 

cầu của vị trí việc 

làm, đáp ứng tiêu 

chuẩn chức danh 

• Sử dụng ngoại ngữ 
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nghề nghiệp 

Nhóm năng lực chuyên 

môn 

• Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết sâu và rộng về lĩnh 

vực chuyên môn, khả năng diễn giải và áp dụng kiến 

thức chuyên môn vào giảng dạy. 

• Nắm được thực tế và xu thế phát triển của công tác đào 

tạo, nghiên cứu khoa học của chuyên ngành. 

• Năng lực phát triển chương trình: Khả năng tham gia 

thiết kế và phát triển chương trình môn học, chương 

trình đào tạo theo các chuẩn mực quốc tế và đáp ứng 

những yêu cầu thay đổi của thị trường lao động đối với 

năng lực của người tốt nghiệp. 

• Năng lực phát triển giảng dạy: Hiểu biết và khả năng áp 

dụng hiệu quả khoa học và công nghệ giáo dục hiện đại 

trong thiết kế giảng dạy, thực hiện giảng dạy và đánh 

giá người học; giúp người học phát huy tối đa tiềm 

năng và hoàn thành tốt yêu cầu của môn học. 

• Năng lực phát triển nghiên cứu: Khả năng nắm bắt xu 

hướng phát triển và ứng dụng khoa học-công nghệ 

trong lĩnh vực chuyên môn; thiết kế các chương trình, 

đề tài và dự án nghiên cứu và huy động các nguồn lực 

để triển khai hiệu quả 

Nhóm năng lực quản lý 

• Tư duy chiến lược 2-3 

• Quản lý sự thay đổi 2-3 

• Ra quyết định 2-3 

• Quản lý nguồn lực 2-3 

• Phát triển nhân viên 2-3 

                                                                                                      

                                                                               Phê duyệt của cấp có thẩm quyền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Căn cứ hướng dẫn mô tả vị trí việc làm này và các quy định của pháp luật liên 

quan, cơ sở giáo dục xây dựng bản mô tả chi tiết từng vị trí việc làm cụ thể, phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ và thực tiễn của đơn vị để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định./. 
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BỘ/NGÀNH/ĐỊA PHƯƠNG …… 

TÊN CƠ SƠ ĐÀO TẠO ………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

 

Tên vị trí việc làm: Trợ giảng  (hạng III) 

Mã vị trí việc làm: (theo đề án vị trí 

việc làm của đơn vị) 

Ngày bắt đầu thực hiện:  

Quy trình công việc liên quan - Các văn bản của Đảng, quy định pháp luật liên quan. 

- Các quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

viên chức; quy chế làm việc của đơn vị; tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối 

với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục 

đại học công lập; quy định chế độ làm việc của 

giảng viên. 

1. Mục tiêu vị trí việc làm: (Tóm tắt tổng quan về vị trí việc làm) 

Hỗ trợ hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động chuyên môn khác và phục 

vụ cộng đồng; tham gia hoạt động thực tiễn để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu 

khoa học. 

2. Các công việc và tiêu chí đánh giá 

TT 

Các nhiệm vụ, công việc Tiêu chí đánh 

giá hoàn thành 

công việc 
Nhiệm vụ, 

Mảng công việc 
Công việc cụ thể 

2.1 Giảng dạy  

1. Hỗ trợ giảng viên (hạng III), giảng 

viên chính (hạng II), giảng viên cao cấp 

(hạng I) trong các hoạt động giảng dạy, 

bao gồm: Chuẩn bị bài giảng, phụ đạo, 

hướng dẫn bài tập, thảo luận, thí nghiệm, 

thực hành, thực tập và chấm bài; 

2. Hướng dẫn thảo luận, thực hành, thí 

nghiệm và thực tập. 

Hoàn thành định 

mức giờ chuẩn 

giảng dạy của 

giảng viên trong  

năm học theo 

quy định 

 

2.2 Nghiên cứu 

khoa học và phát 

triển chuyên 

môn 

1. Tham gia hoạt động thực tiễn để nâng 

cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu 

khoa học; 

2. Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ 

lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp 

vụ và phương pháp giảng dạy;  

3. Tham gia các đề án, dự án và các 

hoạt động phát triển chuyên môn khác 

theo phân công. 

Hoàn thành 

nhiệm vụ  phân 

công 

Hoàn thành 

nhiệm vụ nhiệm 

vụ học tập, bồi 

dưỡng khi được 

cử đi bồi dưỡng 

nâng cao trình 

độ chuyên môn, 

nghiệp vụ 
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2.3 Quản lý và phục 

vụ 

1. Tham gia thực hiện các nhiệm vụ 

quản lý và hỗ trợ của đơn vị và của 

Trường để thực hiện các nhiệm vụ 

chuyên môn;  

2. Tham gia các hoạt động khác theo 

quy định, quy chế tổ chức và hoạt động 

của cơ sở giáo dục đại học. 

Hoàn thành các 

nhiệm vụ theo 

phân công 

 

 

2.4 Nhiệm vụ khác Tham gia công tác đoàn thể và thực 

hiện các nhiệm vụ khác theo quy chế tổ 

chức, hoạt động của cơ sở giáo dục đại 

học công lập và quy định khác của 

pháp luật có liên quan. 

Hướng tới tiêu 

chí luôn tham 

gia đầy đủ và 

tích cực các hoạt 

động. 

3. Các mối quan hệ công việc 

3.1. Bên trong  

Được quản lý trực tiếp và 

kiểm duyệt kết quả bởi 

Quản lý trực tiếp 

(số công chức thuộc 

quyền quản lý) 

Các đơn vị phối hợp 

chính 

Lãnh đạo quản lý trực tiếp Không Các đơn vị liên quan thuộc 

cơ sở giáo dục đại học 

3.2- Bên ngoài  

Cơ quan, tổ chức có quan hệ chính Bản chất quan hệ 

Các cơ sở giáo dục  Tham dự các hội nghị, hội thảo, giao lưu, 

học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. 

Các tạp chí chuyên ngành trong, ngoài 

nước 

Đăng bài, đảm bảo yêu cầu nghiên cứu 

khoa học. 

Các tổ chức, chuyên gia trong và ngoài 

nước về giáo dục. 

 

Kết nối những nghiên cứu khoa học, tiến 

bộ của thế giới trong thực hiện nhiệm vụ 

giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 

4. Phạm vi quyền hạn 

TT Quyền hạn cụ thể 

I Thẩm quyền ra quyết định trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ:  

- Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao; 

- Được cung cấp thông tin của đơn vị về phạm vi nhiệm vụ được giao; 

- Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin 

phục vụ cho nhiệm vụ được giao; 

- Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin 

phục vụ cho nhiệm vụ được giao; 

- Được tham gia ý kiến về các việc chuyên môn của đơn vị. 

II Thẩm quyền trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Không 
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5. Các yêu cầu về trình độ, năng lực 

5.1. Yêu cầu về trình độ 

Nhóm yêu cầu Yêu cầu cụ thể 

Trình độ đào tạo Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí việc 

làm 

Bồi dưỡng, chứng chỉ  Theo yêu cầu của đơn vị 

Phẩm chất cá nhân Theo yêu cầu của đơn vị 

Các yêu cầu khác Có khả năng đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết 

các vấn đề thực tiễn liên quan đến công việc chuyên môn 

được giao. 

5.2. Các năng lực 

Nhóm năng lực Tên năng lực Cấp độ 

Nhóm năng lực chung 

• Đạo đức và bản lĩnh 4-5 

• Tổ chức thực hiện công việc 3-4 

• Soạn thảo và ban hành văn bản 3-4 

• Giao tiếp ứng xử 3-4 

• Quan hệ phối hợp 3-4 

• Sử dụng công nghệ thông tin 

 

Phù hợp với yêu cầu 

của vị trí việc làm, đáp 

ứng tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 
• Sử dụng ngoại ngữ 

Nhóm năng lực 

chuyên môn  

• Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết về lĩnh vực chuyên môn, 

khả năng diễn giải và áp dụng kiến thức chuyên môn vào 

giảng dạy. 

• Nắm được thực tế và xu thế phát triển của công tác đào 

tạo, nghiên cứu khoa học của chuyên ngành. 

• Năng lực phát triển chương trình: Khả năng hiểu biết về 

thiết kế và phát triển chương trình môn học, chương trình 

đào tạo theo các chuẩn mực quốc tế và đáp ứng những yêu 

cầu thay đổi của thị trường lao động đối với năng lực của 

người tốt nghiệp. 

• Năng lực phát triển giảng dạy: Hiểu biết và khả năng áp 

dụng hiệu quả khoa học và công nghệ giáo dục hiện đại 

trong thiết kế giảng dạy, thực hiện giảng dạy và đánh giá 

người học; giúp người học phát huy tối đa tiềm năng và 

hoàn thành tốt yêu cầu của môn học. 

• Năng lực phát triển nghiên cứu: Khả năng nắm bắt xu 

hướng phát triển và ứng dụng khoa học-công nghệ trong 

lĩnh vực chuyên môn; thiết kế các chương trình, đề tài và 

dự án nghiên cứu và huy động các nguồn lực để triển khai 

hiệu quả. 
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Nhóm năng lực quản 

lý 

• Tư duy chiến lược 2-3 

• Quản lý sự thay đổi 2-3 

• Ra quyết định 2-3 

• Quản lý nguồn lực 2-3 

• Phát triển nhân viên 2-3 

                                                                               Phê duyệt của cấp có thẩm quyền  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Căn cứ hướng dẫn mô tả vị trí việc làm này và các quy định của pháp luật liên 

quan, cơ sở giáo dục xây dựng bản mô tả chi tiết từng vị trí việc làm cụ thể, phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ và thực tiễn của đơn vị để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định./. 
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II. Hướng dẫn mô tả vị trí việc làm giảng viên Trường Cao đẳng sư phạm 

 

BỘ/NGÀNH/ĐỊA PHƯƠNG …… 

TÊN CƠ SƠ ĐÀO TẠO ………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

 

Tên vị trí việc làm: Giảng viên cao đẳng sư 

phạm  cao cấp (hạng I) 

Mã vị trí việc làm: (theo đề án vị trí 

việc làm của đơn vị) 

Ngày bắt đầu thực hiện:  

Quy trình công việc liên quan - Các văn bản của Đảng, quy định pháp luật liên quan; 

- Các quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

viên chức; quy chế làm việc của đơn vị; tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối 

với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng 

sư phạm công lập; quy định chế độ làm việc của 

giảng viên. 

1. Mục tiêu vị trí việc làm: (Tóm tắt tổng quan về vị trí việc làm) 

Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động chuyên môn khác và phục vụ cộng đồng 

2. Các công việc và tiêu chí đánh giá 

TT 

Các nhiệm vụ, công việc 

Tiêu chí đánh 

giá hoàn thành 

công việc 

Nhiệm vụ, 

Mảng công việc 
Công việc cụ thể  

2.1 Giảng dạy 

1. Giảng dạy; hướng dẫn người học làm 

chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp (nếu 

có). 

1. Hoàn thành 

định mức giờ 

chuẩn giảng dạy 

của giảng viên 

trong một năm 

học; 

2. Kết quả xây 

dựng, phát triển 

chương trình 

đào tạo; tham 

mưu/đề xuất; 

3. Kết quả hoạt 

động bồi dưỡng, 

phát triển đội 

ngũ giảng viên. 

 

 

2. Giáo dục phẩm chất đạo đức nghề 

nghiệp và tác phong làm việc cho người 

học thông qua quá trình giảng dạy. 

3. Đánh giá kết quả học tập, kết quả tốt 

nghiệp của người học. 

4. Chủ trì xây dựng, phát triển chương 

trình đào tạo của chuyên ngành; đề xuất 

phương hướng, biện pháp phát triển của 

ngành hoặc chuyên ngành. 

5. Chủ động cập nhật thường xuyên 

những thành tựu khoa học vào việc xây 

dựng nội dung, chương trình đào tạo; 

đổi mới phương pháp giảng dạy và 

phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả 

học tập, rèn luyện của người học. 
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6. Chủ trì hoặc tham gia bồi dưỡng, 

phát triển đội ngũ giảng viên cao đẳng 

sư phạm theo yêu cầu phát triển chuyên 

môn, nghiệp vụ; chủ trì tổ chức các 

hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong 

bộ môn, khoa, cơ sở giáo dục. 

7. Chủ trì hoặc tham gia bồi dưỡng, 

phát triển đội ngũ giáo viên theo yêu 

cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ 

của ngành.  

2.2 Nghiên cứu 

khoa học và phát 

triển chuyên 

môn 

1. Chủ trì hoặc tham gia biên soạn hoặc 

thẩm định chương trình, sách phục vụ 

đào tạo; 

2. Chủ trì hoặc tham gia thực hiện 

chương trình khoa học, đề tài nghiên 

cứu khoa học; định hướng nghiên cứu 

khoa học cho tổ, nhóm chuyên môn; tổ 

chức hoạt động tư vấn khoa học, công 

nghệ, chuyển giao công nghệ phục vụ 

kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh; 

viết các báo cáo khoa học, trao đổi kinh 

nghiệm về giáo dục trong và ngoài 

nước. 

Hoàn thành 

nhiệm vụ nghiên 

cứu khoa học 

được giao tương 

ứng với chức 

danh hoặc vị trí 

công việc đang 

đảm nhiệm.  

2.3 Nhiệm vụ khác 1. Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ 

lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp 

vụ và phương pháp giảng dạy; tham gia 

hoạt động thực tiễn để nâng cao chất 

lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; 

2. Tham gia công tác quản lý, công tác 

Đảng, đoàn thể và thực hiện các nhiệm 

vụ khác theo quy chế tổ chức, hoạt 

động của cơ sở giáo dục và quy định 

khác của pháp luật có liên quan. 

Hướng tới tiêu 

chí luôn tham 

gia đầy đủ và 

tích cực các hoạt 

động. 

 

3. Các mối quan hệ công việc 

3.1. Bên trong  

Được quản lý trực tiếp và 

kiểm duyệt kết quả bởi 

Quản lý trực tiếp 

(số công chức thuộc 

quyền quản lý) 

Các đơn vị phối hợp 

chính 

Lãnh đạo quản lý trực tiếp Không Các đơn vị khác thuộc 

trường cao đẳng sư phạm 

3.2. Bên ngoài  

Cơ quan, tổ chức có quan hệ chính Bản chất quan hệ 

Các cơ sở giáo dục  Tham dự các hội nghị, hội thảo, giao lưu, 

học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm 
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Các tạp chí chuyên ngành trong, ngoài 

nước 

Đăng bài, đảm bảo yêu cầu nghiên cứu 

khoa học 

Các Nhà xuất bản trong và ngoài nước Xuất bản sách phục vụ đào tạo 

Các tổ chức, chuyên gia trong và ngoài 

nước về giáo dục. 

 

Kết nối những nghiên cứu khoa học, tiến 

bộ của thế giới trong thực hiện nhiệm vụ 

giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 

4. Phạm vi quyền hạn 

TT Quyền hạn cụ thể 

I Thẩm quyền ra quyết định trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ:  

- Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao; 

- Được đánh giá người học; 

- Được cung cấp thông tin của đơn vị về phạm vi nhiệm vụ được giao; 

- Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin 

phục vụ cho nhiệm vụ được giao; 

- Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin 

phục vụ cho nhiệm vụ được giao. 

- Được tham gia ý kiến về các việc chuyên môn của đơn vị. 

II Thẩm quyền trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức:  

Không 

5. Các yêu cầu về trình độ, năng lực 

5.1. Yêu cầu về trình độ 

Nhóm yêu cầu Yêu cầu cụ thể 

Trình độ đào tạo Tốt nghiệp Tiến sĩ ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy phù hợp 

với vị trí việc làm. 

Trình độ lý luận chính trị đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn giảng 

viên cao đẳng sư phạm cao cấp theo quy định của Đảng, pháp 

luật và cấp có thẩm quyền. 

Bồi dưỡng, chứng 

chỉ  

1. Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

giảng viên cao đẳng sư phạm. 

2. Kiến thức khác (phù hợp với yêu cầu của VTVL của từng đơn vị). 

Kinh nghiệm 

(thành tích công 

tác) 

Là giảng viên có uy tín, kinh nghiệm trong giảng dạy cao đẳng 

sư phạm. 

Phẩm chất cá 

nhân 

1. Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định 

của cơ quan; 

2. Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp 

công tác tốt; 

3. Trung thực, kiên định nhưng biết lắng nghe; 

4. Điềm tĩnh, cẩn thận; 

5. Khả năng sáng tạo, tư duy độc lập;. 
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6. Phẩm chất khác (phù hợp với yêu cầu của VTVL)) 

Các yêu cầu khác 1. Có khả năng đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết 

các vấn đề thực tiễn liên quan chuyên môn. 

2. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của cấp có thẩm 

quyền bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. 

5.2. Các năng lực 

Nhóm năng lực Tên năng lực Cấp độ 

Nhóm năng lực 

chung 

• Đạo đức và bản lĩnh 5 

• Tổ chức thực hiện công việc 4-5 

• Soạn thảo và ban hành văn bản 4-5 

• Giao tiếp ứng xử 4-5 

• Quan hệ phối hợp 4-5 

• Sử dụng công nghệ thông tin Phù hợp với yêu cầu của 

vị trí việc làm, đáp ứng 

tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 

• Sử dụng ngoại ngữ 

Nhóm năng lực 

chuyên môn 

• Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức chuyên sâu về các môn 

học, ngành học được phân công giảng dạy; có kiến thức về 

môn học, ngành học liên quan; có hiểu biết sâu rộng về thực 

tiễn nghề nghiệp, về những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công 

nghệ mới của ngành, nghề được phân công giảng dạy. 

• Nắm vững thực tế và xu thế phát triển của công tác đào tạo, 

nghiên cứu khoa học của chuyên ngành; vận dụng thành thạo 

các kỹ năng, phương pháp sư phạm vào giảng dạy; có khả 

năng đánh giá, tổng kết các kinh nghiệm, phương pháp giảng 

dạy để phổ biến, áp dụng trong cơ sở giáo dục; 

• Năng lực phát triển chương trình: Khả năng thiết kế và phát 

triển chương trình môn học, chương trình đào tạo theo các 

chuẩn mực quốc tế và đáp ứng những yêu cầu thay đổi của thị 

trường lao động đối với năng lực của người tốt nghiệp. 

• Năng lực phát triển giảng dạy: Hiểu biết và khả năng áp dụng 

hiệu quả khoa học và công nghệ giáo dục hiện đại trong thiết 

kế giảng dạy, thực hiện giảng dạy và đánh giá người học; giúp 

người học phát huy tối đa tiềm năng và hoàn thành tốt yêu cầu 

của môn học 

• Năng lực phát triển nghiên cứu: Khả năng nắm bắt xu hướng 

phát triển và ứng dụng khoa học-công nghệ trong lĩnh vực 

chuyên môn; thiết kế các chương trình, đề tài và dự án nghiên 

cứu và huy động các nguồn lực để triển khai hiệu quả 

Nhóm năng lực 

quản lý 

• Tư duy chiến lược 3-4 

• Quản lý sự thay đổi 3-4 

• Ra quyết định 3-4 
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• Quản lý nguồn lực 3-4 

• Phát triển nhân viên 3-4 

                                         

                                                                         Phê duyệt của cấp có thẩm quyền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Căn cứ hướng dẫn mô tả vị trí việc làm này và các quy định của pháp luật liên 

quan, cơ sở giáo dục xây dựng bản mô tả chi tiết từng vị trí việc làm cụ thể, phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ và thực tiễn của đơn vị để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định./. 
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BỘ/NGÀNH/ĐỊA PHƯƠNG …… 

TÊN CƠ SƠ ĐÀO TẠO ………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

 

Tên vị trí việc làm: Giảng viên cao đẳng sư 

phạm  chính (hạng II) 

Mã vị trí việc làm: (theo đề án vị trí 

việc làm của đơn vị) 

Ngày bắt đầu thực hiện:  

Quy trình công việc liên quan - Các văn bản của Đảng, quy định pháp luật liên quan; 

- Các quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

viên chức; quy chế làm việc của đơn vị; tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối 

với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng 

sư phạm công lập; quy định chế độ làm việc của 

giảng viên. 

1. Mục tiêu vị trí việc làm: (Tóm tắt tổng quan về vị trí việc làm) 

Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động chuyên môn khác và phục vụ cộng đồng 

2. Các công việc và tiêu chí đánh giá 

TT 

Các nhiệm vụ, công việc Tiêu chí đánh 

giá hoàn 

thành công 

việc 

Nhiệm vụ, 

Mảng công việc 
Công việc cụ thể 

2.1 Giảng dạy 

1. Giảng dạy; hướng dẫn người học làm 

chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp (nếu có). 1. Hoàn thành 

định mức giờ 

chuẩn giảng 

dạy của giảng 

viên trong một 

năm học; 

2. Kết quả xây 

dựng, phát 

triển chương 

trình đào tạo; 

tham mưu/đề 

xuất; 

3. Kết quả hoạt 

động bồi 

dưỡng, phát 

triển đội ngũ 

giảng viên. 

 

2. Giáo dục phẩm chất đạo đức nghề 

nghiệp và tác phong làm việc cho người 

học thông qua quá trình giảng dạy. Đánh 

giá kết quả học tập, kết quả tốt nghiệp 

của người học.  

3. Chủ trì hoặc tham gia biên soạn, thẩm 

định chương trình; chủ động cập nhật 

thường xuyên những thành tựu khoa học 

vào việc xây dựng nội dung, chương trình 

đào tạo; đổi mới phương pháp giảng dạy 

và phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả 

học tập, rèn luyện của người học. 

4. Tham gia bồi dưỡng, phát triển đội 

ngũ giảng viên cao đẳng sư phạm theo 

yêu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp 

vụ; chủ trì hoặc tham gia tổ chức các 

hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong 

bộ môn, khoa, cơ sở giáo dục. 
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5. Tham gia công tác chủ nhiệm lớp, cố 

vấn học tập; hướng dẫn thảo luận, thực 

hành, thí nghiệm và thực tập. 

 

2.2 Nghiên cứu 

khoa học và phát 

triển chuyên 

môn 

1. Tổ chức hướng dẫn người học nghiên 

cứu khoa học; hướng dẫn người học 

phương pháp học tập, nghiên cứu có hiệu 

quả; phát hiện năng lực sở trường của 

người học để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 

tài năng. 

2. Tham gia biên soạn sách phục vụ đào 

tạo. 

Hoàn thành 

nhiệm vụ 

nghiên cứu 

khoa học được 

giao tương ứng 

với chức danh 

hoặc vị trí công 

việc đang đảm 

nhiệm.  

2.3 Nhiệm vụ khác 1. Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ 

lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ 

và phương pháp giảng dạy; tham gia 

hoạt động thực tiễn để nâng cao chất 

lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; 

2. Tham gia công tác quản lý, công tác 

Đảng, đoàn thể và thực hiện các nhiệm 

vụ khác theo quy chế tổ chức và hoạt 

động của cơ sở giáo dục và quy định 

khác của pháp luật có liên quan. 

Tham gia đầy 

đủ và tích cực 

các hoạt động. 

 

3. Các mối quan hệ công việc 

3.1. Bên trong  

Được quản lý trực tiếp và 

kiểm duyệt kết quả bởi 

Quản lý trực tiếp 

(số công chức thuộc 

quyền quản lý) 

Các đơn vị phối hợp 

chính 

Lãnh đạo quản lý trực tiếp Không Các đơn vị khác thuộc 

trường cao đẳng sư phạm 

3.2. Bên ngoài  

Cơ quan, tổ chức có quan hệ chính Bản chất quan hệ 

Các cơ sở giáo dục  Tham dự các hội nghị, hội thảo, giao lưu, 

học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm 

Các tạp chí chuyên ngành trong, ngoài 

nước 

Đăng bài, đảm bảo yêu cầu nghiên cứu 

khoa học 

Các Nhà xuất bản trong và ngoài nước Xuất bản sách phục vụ đào tạo 

Các tổ chức, chuyên gia trong và ngoài 

nước về giáo dục 

Kết nối những nghiên cứu khoa học, tiến 

bộ của thế giới trong thực hiện nhiệm vụ 

giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 

4. Phạm vi quyền hạn 

TT Quyền hạn cụ thể 

I Thẩm quyền ra quyết định trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ:  
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- Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao; 

- Được đánh giá người học; 

- Được cung cấp thông tin của đơn vị về phạm vi nhiệm vụ được giao; 

- Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin 

phục vụ cho nhiệm vụ được giao; 

- Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin 

phục vụ cho nhiệm vụ được giao. 

II Thẩm quyền trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Không 

5. Các yêu cầu về trình độ, năng lực 

5.1. Yêu cầu về trình độ 

Nhóm yêu cầu Yêu cầu cụ thể 

Trình độ đào tạo Có bằng Thạc sĩ trở lên ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy 

phù hợp với vị trí việc làm. 

Trình độ lý luận chính trị đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn giảng 

viên cao đẳng sư phạm chính theo quy định của Đảng, pháp luật 

và cấp có thẩm quyền. 

Bồi dưỡng, chứng 

chỉ  

1. Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

giảng viên cao đẳng sư phạm. 

2. Kiến thức khác (phù hợp với yêu cầu của VTVL của từng đơn vị). 

Kinh nghiệm (thành 

tích công tác) 

Là giảng viên có kinh nghiệm trong giảng dạy cao đẳng sư phạm. 

Phẩm chất cá nhân 1. Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định 

của cơ quan; 

2. Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp 

công tác tốt; 

3. Trung thực, kiên định nhưng biết lắng nghe; 

4. Điềm tĩnh, cẩn thận; 

5. Khả năng sáng tạo, tư duy độc lập;. 

6. Phẩm chất khác (phù hợp với yêu cầu của VTVL)) 

Các yêu cầu khác 1. Có khả năng, đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết 

các vấn đề thực tiễn liên quan đến mảng công việc được phân 

công và liên quan đến chức năng, nhiệm vụ; 

2. Có khả năng tổ chức triển khai nghiên cứu, thực hiện các đề 

tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn. 

5.2. Các năng lực 

Nhóm năng lực Tên năng lực Cấp độ 

Nhóm năng lực chung 

• Đạo đức và bản lĩnh 5 

• Tổ chức thực hiện công việc 3-4 

• Soạn thảo và ban hành văn bản 

chuyên môn 

3-4 
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• Giao tiếp ứng xử 3-4 

• Quan hệ phối hợp 3-4 

• Sử dụng công nghệ thông tin 

 

Phù hợp với yêu 

cầu của vị trí việc 

làm, đáp ứng tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 

• Sử dụng ngoại ngữ 

Nhóm năng lực chuyên 

môn 

• Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức chuyên sâu về các 

môn học, ngành học được phân công giảng dạy; có kiến 

thức về môn học, ngành học liên quan; có hiểu biết sâu 

rộng về thực tiễn nghề nghiệp. 

• Nắm vững thực tế và xu thế phát triển của công tác đào 

tạo, nghiên cứu khoa học của chuyên ngành; vận dụng 

thành thạo các kỹ năng, phương pháp sư phạm vào 

giảng dạy; có khả năng đánh giá, tổng kết các kinh 

nghiệm, phương pháp giảng dạy để phổ biến, áp dụng 

trong cơ sở giáo dục. 

• Năng lực phát triển chương trình: Khả năng thiết kế và 

phát triển chương trình môn học, chương trình đào tạo 

theo quy chuẩn. 

• Năng lực phát triển giảng dạy: Hiểu biết và khả năng áp 

dụng hiệu quả khoa học và công nghệ giáo dục trong 

thiết kế giảng dạy, thực hiện giảng dạy và đánh giá 

người học; giúp người học phát huy tối đa tiềm năng và 

hoàn thành tốt yêu cầu của môn học. 

• Năng lực phát triển nghiên cứu: Khả năng nắm bắt xu 

hướng phát triển và ứng dụng khoa học-công nghệ 

trong lĩnh vực chuyên môn; thiết kế các chương trình, 

đề tài và dự án nghiên cứu và huy động các nguồn lực 

để triển khai hiệu quả. 

Nhóm năng lực quản lý 

• Tư duy chiến lược 2-3 

• Quản lý sự thay đổi 2-3 

• Ra quyết định 2-3 

• Quản lý nguồn lực 2-3 

• Phát triển nhân viên 2-3 

                                                                                                    

                                                                        Phê duyệt của cấp có thẩm quyền 

 

Ghi chú: Căn cứ hướng dẫn mô tả vị trí việc làm này và các quy định của pháp luật liên 

quan, cơ sở giáo dục xây dựng bản mô tả chi tiết từng vị trí việc làm cụ thể, phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ và thực tiễn của đơn vị để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định./. 
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BỘ/NGÀNH/ĐỊA PHƯƠNG …… 

TÊN CƠ SƠ ĐÀO TẠO ………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

 

Tên vị trí việc làm: Giảng viên cao đẳng sư 

phạm   (hạng III) 

Mã vị trí việc làm: (theo đề án vị trí 

việc làm của đơn vị) 

Ngày bắt đầu thực hiện:  

Quy trình công việc liên quan - Các văn bản của Đảng, quy định pháp luật liên quan; 

- Các quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

viên chức; quy chế làm việc của đơn vị; tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối 

với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng 

sư phạm công lập; quy định chế độ làm việc của 

giảng viên. 

1. Mục tiêu vị trí việc làm: (Tóm tắt tổng quan về vị trí việc làm) 

Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động chuyên môn khác và phục vụ cộng đồng 

2. Các công việc và tiêu chí đánh giá 

TT 

Các nhiệm vụ, công việc Tiêu chí đánh 

giá hoàn thành 

công việc 
Nhiệm vụ, 

Mảng công việc 
Công việc cụ thể 

2.1 Giảng dạy  

1. Giảng dạy; hướng dẫn người học làm 

chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp (nếu 

có); 

2. Giáo dục phẩm chất đạo đức nghề 

nghiệp và tác phong làm việc cho người 

học thông qua quá trình giảng dạy. 

Đánh giá kết quả học tập, kết quả tốt 

nghiệp của người học; 

3. Tham gia xây dựng, phát triển 

chương trình đào tạo của chuyên 

ngành; đổi mới phương pháp giảng dạy 

và phương pháp kiểm tra đánh giá kết 

quả học tập, rèn luyện của người học; 

4. Tham gia công tác chủ nhiệm lớp, cố 

vấn học tập; hướng dẫn thảo luận, thực 

hành, thí nghiệm và thực tập. 

1. Hoàn thành 

định mức giờ 

chuẩn giảng dạy 

của giảng viên 

trong một năm 

học; 

2. Kết quả tham 

gia xây dựng, 

phát triển 

chương trình 

đào tạo. 

2.2 Nghiên cứu 

khoa học và phát 

triển chuyên 

môn 

Tham gia các hoạt động nghiên cứu 

khoa học; hoạt động thực tiễn để nâng 

cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu 

khoa học. 

Hoàn thành theo 

yêu cầu công 

việc. 

2.3 Nhiệm vụ khác 1. Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ 

lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp 

vụ và phương pháp giảng dạy; 

Tham gia đầy đủ 

và tích cực các 

hoạt động. 
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2. Tham gia công tác quản lý, công tác 

Đảng, đoàn thể và thực hiện các nhiệm 

vụ khác theo quy chế tổ chức và hoạt 

động của cơ sở giáo dục và quy định 

khác của pháp luật có liên quan. 

 

3. Các mối quan hệ công việc 

3.1. Bên trong  

Được quản lý trực tiếp và 

kiểm duyệt kết quả bởi 

Quản lý trực tiếp 

(số công chức thuộc 

quyền quản lý) 

Các đơn vị phối hợp 

chính 

Lãnh đạo quản lý trực tiếp Không Các đơn vị khác thuộc cơ 

sở giáo dục đại học 

3.2. Bên ngoài  

Cơ quan, tổ chức có quan hệ chính Bản chất quan hệ 

Các cơ sở giáo dục  Tham dự các hội nghị, hội thảo, giao lưu, 

học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm 

Các tạp chí chuyên ngành trong, ngoài 

nước 

Đăng bài, đảm bảo yêu cầu nghiên cứu 

khoa học 

Các Nhà xuất bản trong và ngoài nước Xuất bản sách phục vụ đào tạo 

…  

4. Phạm vi quyền hạn 

TT Quyền hạn cụ thể 

I Thẩm quyền ra quyết định trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ:  

- Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao; 

- Được đánh giá người học; 

- Được cung cấp thông tin của đơn vị về phạm vi nhiệm vụ được giao; 

- Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin 

phục vụ cho nhiệm vụ được giao; 

- Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin 

phục vụ cho nhiệm vụ được giao. 

II Thẩm quyền trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Không 

5. Các yêu cầu về trình độ, năng lực 

5.1. Yêu cầu về trình độ 

Nhóm yêu cầu Yêu cầu cụ thể 

Trình độ đào tạo Có bằng đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy 

phù hợp với vị trí việc làm. 

Trình độ lý luận chính trị đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn giảng 

viên cao đẳng sư phạm theo quy định của Đảng, pháp luật và 

cấp có thẩm quyền. 

Bồi dưỡng, chứng 

chỉ  

1. Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

giảng viên cao đẳng sư phạm. 



29 

 

 

2. Kiến thức khác (phù hợp với yêu cầu của VTVL của từng đơn vị). 

Kinh nghiệm (thành 

tích công tác) 

Là giảng viên có kinh nghiệm trong giảng dạy cao đẳng sư phạm. 

Phẩm chất cá 

nhân 

1. Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định 

của cơ quan; 

2. Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp 

công tác tốt; 

3. Trung thực, kiên định nhưng biết lắng nghe; 

4. Điềm tĩnh, cẩn thận; 

5. Khả năng sáng tạo, tư duy độc lập;. 

6. Phẩm chất khác (phù hợp với yêu cầu của VTVL)) 

Các yêu cầu khác 1. Có khả năng, đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết 

các vấn đề thực tiễn liên quan đến mảng công việc được phân 

công và liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của giảng viên; 

2. Có khả năng tổ chức triển khai nghiên cứu, thực hiện các đề 

tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn; 

3. Hiểu biết về lĩnh vực giảng dạy chuyên môn và định hướng 

phát triển. 

5.2. Các năng lực 

Nhóm năng lực Tên năng lực Cấp độ 

Nhóm năng lực chung 

• Đạo đức và bản lĩnh 5 

• Tổ chức thực hiện công việc 3-4 

• Soạn thảo và ban hành văn bản 

chuyên môn 

3-4 

• Giao tiếp ứng xử 3-4 

• Quan hệ phối hợp 3-4 

• Sử dụng công nghệ thông tin 

 

Phù hợp với yêu 

cầu của vị trí việc 

làm, đáp ứng tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 

• Sử dụng ngoại ngữ 

Nhóm năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ 

• Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức chuyên sâu về các 

môn học, ngành học được phân công giảng dạy; có kiến 

thức về môn học, ngành học liên quan; có hiểu biết sâu 

rộng về thực tiễn nghề nghiệp. 

• Nắm vững thực tế và xu thế phát triển của công tác đào 

tạo, nghiên cứu khoa học của chuyên ngành; vận dụng 

thành thạo các kỹ năng, phương pháp sư phạm vào 

giảng dạy; có khả năng đánh giá, tổng kết các kinh 

nghiệm, phương pháp giảng dạy để phổ biến, áp dụng 

trong cơ sở giáo dục. 
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• Năng lực phát triển chương trình: Khả năng thiết kế và 

phát triển chương trình môn học, chương trình đào tạo 

theo quy chuẩn. 

• Năng lực phát triển giảng dạy: Hiểu biết và khả năng áp 

dụng hiệu quả khoa học và công nghệ giáo dục trong 

thiết kế giảng dạy, thực hiện giảng dạy và đánh giá 

người học; giúp người học phát huy tối đa tiềm năng và 

hoàn thành tốt yêu cầu của môn học. 

• Năng lực phát triển nghiên cứu: Khả năng nắm bắt xu 

hướng phát triển và ứng dụng khoa học-công nghệ 

trong lĩnh vực chuyên môn; thiết kế các chương trình, 

đề tài và dự án nghiên cứu và huy động các nguồn lực 

để triển khai hiệu quả. 

Nhóm năng lực quản lý 

• Tư duy chiến lược 2-3 

• Quản lý sự thay đổi 2-3 

• Ra quyết định 2-3 

• Quản lý nguồn lực 2-3 

• Phát triển nhân viên 2-3 

                                                                                                    

                                                                              Phê duyệt của cấp có thẩm quyền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Căn cứ hướng dẫn mô tả vị trí việc làm này và các quy định của pháp luật liên 

quan, cơ sở giáo dục xây dựng bản mô tả chi tiết từng vị trí việc làm cụ thể, phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ và thực tiễn của đơn vị để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định./. 
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III. Hướng dẫn mô tả vị trí việc làm giảng viên thực hành 

 

BỘ/NGÀNH/ĐỊA PHƯƠNG …… 

TÊN CƠ SƠ ĐÀO TẠO ………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                                                                                             

BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

 

Tên Vị trí việc làm: Giảng viên thực hành 

chính (hạng II) 

Mã vị trí việc làm: (theo đề án vị trí 

việc làm của đơn vị) 

Ngày bắt đầu thực hiện: .................. 

Quy trình công việc liên quan - Các văn bản của Đảng, quy định pháp luật liên quan; 

- Các quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

viên chức; quy chế làm việc của đơn vị; tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối 

với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng 

sư phạm công lập; quy định chế độ làm việc của 

giảng viên. 

1. Mục tiêu vị trí việc làm: (Tóm tắt tổng quan về vị trí việc làm) 

         Giảng dạy thực hành, nghiên cứu khoa học, hoạt động chuyên môn khác và phục 

vụ cộng đồng. 

2. Các công việc và tiêu chí đánh giá 

TT 

Các nhiệm vụ, công việc Tiêu chí đánh giá 

hoàn thành công 

việc 
Nhiệm vụ, 

Mảng công việc 
Công việc cụ thể 

2.1 
Giảng dạy thực 

hành 

Giảng dạy thực hành, hướng dẫn và 

chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp; 

hướng dẫn bài tập, thảo luận, thực 

hành, thực tập và chấm bài; tham gia 

công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học 

tập (nếu có);  

Hoàn thành định 

mức giờ chuẩn 

giảng dạy của 

giảng viên trong  

năm học theo quy 

định 

2.2 Nghiên cứu 

khoa học và phát 

triển chuyên 

môn 

1. Tham gia các hoạt động nghiên 

cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực 

giảng dạy thực hành; viết và tham 

gia báo cáo khoa học tại các hội 

nghị, hội thảo khoa học; tham gia 

đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa 

học cấp cơ sở, các đề tài sinh viên 

nghiên cứu khoa học; tham gia các 

hoạt động hợp tác quốc tế và bảo 

đảm chất lượng giáo dục đại học 

(nếu có); 

2. Tham gia xây dựng, phát triển 

chương trình đào tạo; tham gia biên 

1. Hoàn thành 

nhiệm vụ nghiên 

cứu khoa học của 

giảng viên trong  

năm học theo quy 

định; 

2. Chương trình 

được nghiệm thu 

đưa vào giảng dạy 

3. Hoàn thành 

nhiệm vụ nhiệm vụ 

học tập, bồi dưỡng 
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soạn sách phục vụ đào tạo (nếu có); 

3. Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình 

độ lý luận chính trị, chuyên môn, 

nghiệp vụ và phương pháp giảng 

dạy; tham gia hoạt động thực tiễn để 

nâng cao chất lượng đào tạo và 

nghiên cứu khoa học. 

khi được cử đi bồi 

dưỡng nâng cao 

trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ. 

2.3 Quản lý và phục 

vụ 

1. Tham gia bồi dưỡng, phát triển 

đội ngũ giảng viên thực hành theo 

yêu cầu phát triển chuyên môn, 

nghiệp vụ của ngành; 

2. Tham gia các hoạt động khác theo 

quy đinh, quy chế tổ chức và hoạt 

động của cơ sở giáo dục đại học. 

Hoàn thành nhiệm 

vụ theo yêu cầu 

công việc 

 

 

 

2.4 Nhiệm vụ khác  1) Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình 

độ lý luận chính trị, chuyên môn, 

nghiệp vụ và phương pháp giảng 

dạy;  

2) Tham gia công tác quản lý, công 

tác Đảng, đoàn thể và thực hiện các 

nhiệm vụ khác theo quy chế tổ chức, 

hoạt động của cơ sở giáo dục đại học 

công lập và quy định khác của pháp 

luật có liên quan. 

Hướng tới tiêu chí 

luôn tham gia đầy 

đủ và tích cực các 

hoạt động. 

 

3. Các mối quan hệ công việc 

3.1. Bên trong  

Được quản lý trực tiếp và 

kiểm duyệt kết quả bởi 

Quản lý trực tiếp 

(số công chức thuộc 

quyền quản lý) 

Các đơn vị phối hợp 

chính 

Lãnh đạo quản lý trực tiếp Không Các đơn vị khác thuộc cơ 

sở giáo dục đại học 

3.2. Bên ngoài  

Cơ quan, tổ chức có quan hệ chính Bản chất quan hệ 

Các cơ sở giáo dục  Tham dự các hội nghị, hội thảo, giao lưu, 

học hỏi kinh nghiệm 

Các tạp chí chuyên ngành trong, ngoài 

nước 

Đăng bài, đảm bảo yêu cầu nghiên cứu 

khoa học (nếu có) 

Các Nhà xuất bản trong và ngoài nước Xuất bản sách phục vụ đào tạo (nếu có) 

Các đơn vị sản xuất, cơ sở thực hành Liên hệ thực hành, thực tập (theo nhiệm vụ 

được phân công) 

4. Phạm vi quyền hạn 

TT Quyền hạn cụ thể 

I Thẩm quyền ra quyết định trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ:  
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- Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao; 

- Được đánh giá người học; 

- Được cung cấp thông tin của đơn vị về phạm vi nhiệm vụ được giao; 

- Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin 

phục vụ cho nhiệm vụ được giao; 

- Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin 

phục vụ cho nhiệm vụ được giao. 

- Được tham gia ý kiến về các việc chuyên môn của đơn vị. 

II Thẩm quyền trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Không 

5. Các yêu cầu về trình độ, năng lực 

5.1. Yêu cầu về trình độ 

Nhóm yêu cầu Yêu cầu cụ thể 

Trình độ đào tạo Được tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân hoặc Nghệ nhân nhân 

dân đối với giảng viên giảng dạy thực hành lĩnh vực nghệ thuật 

chuyên sâu đặc thù; có bằng bác sĩ chuyên khoa I trở lên đối 

với giảng viên giảng dạy thực hành khối ngành sức khỏe; có 

bằng thạc sĩ trở lên đối với giảng viên giảng dạy thực hành các 

khối ngành khác. 

Trình độ lý luận chính trị đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn giảng 

viên thực hành chính theo quy định của Đảng, pháp luật và cấp 

có thẩm quyền. 

Bồi dưỡng, chứng 

chỉ  

1. Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

giảng viên đại học. 

2. Kiến thức khác (phù hợp với yêu cầu của VTVL của từng 

đơn vị). 

Kinh nghiệm (thành 

tích công tác) 

Là giảng viên có kinh nghiệm trong giảng dạy thực hành trình 

độ đại học. 

Phẩm chất cá nhân 1. Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định 

của cơ quan; 

2. Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối 

hợp công tác tốt; 

3. Trung thực, kiên định nhưng biết lắng nghe; 

4. Điềm tĩnh, cẩn thận; 

5. Khả năng sáng tạo, tư duy độc lập; 

6. Khả năng đoàn kết nội bộ. 

7. Phẩm chất khác (phù hợp với yêu cầu của VTVL) 

Các yêu cầu khác 1. Có kiến thức chuyên sâu thực hành về các môn học được 

phân công giảng dạy; 

2. Có khả năng đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết 

các vấn đề thực tiễn liên quan chuyên môn. 
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5.2. Các năng lực 

Nhóm năng lực Tên năng lực Cấp độ 

Nhóm năng lực chung 

• Đạo đức và bản lĩnh 3 

• Tổ chức thực hiện công việc 3 

• Soạn thảo và ban hành văn bản 3 

• Giao tiếp ứng xử 3 

• Quan hệ phối hợp 3 

• Sử dụng công nghệ thông tin Phù hợp với yêu cầu 

của vị trí việc làm, 

đáp ứng tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp 

• Sử dụng ngoại ngữ 

Nhóm năng lực chuyên 

môn 

• Nắm vững kiến thức cơ bản của môn học được phân 

công hướng dẫn thực hành, thí nghiệm, thực tập và có 

kiến thức tổng quát về một số môn học có liên quan 

trong chuyên ngành đào tạo. 

• Hiểu và thực hiện đúng mục tiêu, kế hoạch, nội dung, 

chương trình các môn học được phân công thuộc 

chuyên ngành đào tạo. Xác định được thực tiễn và xu 

thế phát triển đào tạo, nghiên cứu của chuyên ngành ở 

trong và ngoài nước. 

• Sử dụng có hiệu quả và an toàn các phương tiện dạy 

học, trang thiết bị dạy học. 

Nhóm năng lực quản lý 

• Tư duy chiến lược 2-3 

• Quản lý sự thay đổi 2-3 

• Ra quyết định 2-3 

• Quản lý nguồn lực 2-3 

• Phát triển nhân viên 2-3 

 

                 Phê duyệt của cấp có thẩm quyền 

  

 

 

 

 

 

Ghi chú: Căn cứ hướng dẫn mô tả vị trí việc làm này và các quy định của pháp luật liên 

quan, cơ sở giáo dục xây dựng bản mô tả chi tiết từng vị trí việc làm cụ thể, phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ và thực tiễn của đơn vị để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định./. 
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BỘ/NGÀNH/ĐỊA PHƯƠNG …… 

TÊN CƠ SƠ ĐÀO TẠO ………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

 

Tên Vị trí việc làm: Giảng viên thực hành 

(hạng III) 

Mã vị trí việc làm: (theo đề án vị trí 

việc làm của đơn vị) 

Ngày bắt đầu thực hiện: .................. 

Quy trình công việc liên quan - Các văn bản của Đảng, quy định pháp luật liên 

quan; 

- Các quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

viên chức; quy chế làm việc của đơn vị; tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối 

với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng 

sư phạm công lập; quy định chế độ làm việc của 

giảng viên. 

1. Mục tiêu vị trí việc làm: (Tóm tắt tổng quan về vị trí việc làm) 

         Giảng dạy thực hành, nghiên cứu khoa học, hoạt động chuyên môn khác và phục 

vụ cộng đồng. 

2. Các công việc và tiêu chí đánh giá 

TT 

Các nhiệm vụ, công việc Tiêu chí đánh 

giá hoàn thành 

công việc 
Nhiệm vụ, 

Mảng công việc 
Công việc cụ thể 

2.1 
Giảng dạy thực 

hành 

Giảng dạy thực hành, hướng dẫn và 

chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp; 

hướng dẫn bài tập, thảo luận, thực 

hành, thực tập và chấm bài; tham gia 

công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học 

tập;  

Hoàn thành định 

mức giờ chuẩn 

giảng dạy của 

giảng viên trong  

năm học theo quy 

định 

2.2 Nghiên cứu 

khoa học 

1. Tham gia hoạt động thực tiễn để 

nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên 

cứu khoa học; tham gia thực hiện các 

đề tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên 

môn (nếu được giao nhiệm vụ); 

2. Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ 

thuật hoặc sáng kiến, cải tiến kỹ thuật 

vào giảng dạy và thực tiễn; hướng dẫn 

thực tập, thực hành. 

Hoàn thành theo 

yêu cầu công 

việc. 

2.3 Quản lý và phục 

vụ 

Tham gia các hoạt động khác theo quy 

đinh, quy chế tổ chức và hoạt động 

của cơ sở giáo dục đại học. 

Hoàn thành 

nhiệm vụ theo 

yêu cầu công việc 

2.4 Nhiệm vụ khác 1. Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình 

độ lý luận chính trị, chuyên môn, 

Tham gia đầy đủ 

và tích cực các 
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nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy;  

2. Tham gia công tác quản lý, công tác 

Đảng, đoàn thể và thực hiện các 

nhiệm vụ khác theo quy chế tổ chức, 

hoạt động của cơ sở giáo dục đại học 

công lập và quy định khác của pháp 

luật có liên quan. 

hoạt động. 

 

3. Các mối quan hệ công việc 

3.1. Bên trong  

Được quản lý trực tiếp và 

kiểm duyệt kết quả bởi 

Quản lý trực tiếp 

(số công chức thuộc 

quyền quản lý) 

Các đơn vị phối hợp 

chính 

Lãnh đạo quản lý trực tiếp Không Các đơn vị khác thuộc cơ 

sở giáo dục đại học 

3.2- Bên ngoài  

Cơ quan, tổ chức có quan hệ chính Bản chất quan hệ 

Các cơ sở giáo dục  Tham dự các hội nghị, hội thảo, giao lưu, 

học hỏi kinh nghiệm 

Các tạp chí chuyên ngành trong, ngoài 

nước 

Đăng bài, đảm bảo yêu cầu nghiên cứu 

khoa học (nếu có) 

Các Nhà xuất bản trong và ngoài nước Xuất bản sách phục vụ đào tạo (nếu có) 

Các đơn vị sản xuất, cơ sở thực hành Liên hệ thực hành, thực tập (theo nhiệm vụ 

được phân công) 

4. Phạm vi quyền hạn 

TT Quyền hạn cụ thể 

I Thẩm quyền ra quyết định trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ:  

- Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao; 

- Được đánh giá người học; 

- Được cung cấp thông tin của đơn vị về phạm vi nhiệm vụ được giao; 

- Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin 

phục vụ cho nhiệm vụ được giao; 

- Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin 

phục vụ cho nhiệm vụ được giao. 

- Được tham gia ý kiến về các việc chuyên môn của đơn vị. 

II Thẩm quyền trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Không 

5. Các yêu cầu về trình độ, năng lực 

5.1. Yêu cầu về trình độ 

Nhóm yêu cầu Yêu cầu cụ thể 

Trình độ đào tạo Được tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú hoặc Nghệ nhân ưu tú 

hoặc có bằng đại học trở lên đối với giảng viên giảng dạy 

thực hành lĩnh vực nghệ thuật chuyên sâu đặc thù; có bằng 

bác sĩ trở lên đối với giảng viên giảng dạy thực hành khối 
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ngành sức khỏe; có bằng đại học trở lên đối với giảng viên 

giảng dạy thực hành các khối ngành khác. 

Trình độ lý luận chính trị đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn 

giảng viên thực hành theo quy định của Đảng, pháp luật và 

cấp có thẩm quyền. 

Bồi dưỡng, chứng chỉ  1. Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giảng viên đại học. 

2. Kiến thức khác (phù hợp với yêu cầu của VTVL của từng đơn 

vị). 

Kinh nghiệm (thành 

tích công tác) 

Có kinh nghiệm trong công tác giảng viên thực hành tại cơ 

sở giáo dục đại học. 

Phẩm chất cá nhân 1. Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy 

định của cơ quan; 

2. Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối 

hợp công tác tốt; 

3. Trung thực, kiên định nhưng biết lắng nghe; 

4. Điềm tĩnh, cẩn thận; 

5. Khả năng sáng tạo, tư duy độc lập; 

6. Khả năng đoàn kết nội bộ. 

7. Phẩm chất khác (phù hợp với yêu cầu của VTVL) 

Các yêu cầu khác 1. Có khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến 

mảng công việc được phân công;  

2. Có khả năng tham gia thực hiện các đề tài, đề án thuộc 

lĩnh vực chuyên môn;  

3. Hiểu biết về lĩnh vực chuyên môn được phân công. 

5.2. Các năng lực 

Nhóm năng lực Tên năng lực Cấp độ 

Nhóm năng lực chung 

• Đạo đức và bản lĩnh 3 

• Tổ chức thực hiện công việc 3 

• Soạn thảo và ban hành văn bản 3 

• Giao tiếp ứng xử 3 

• Quan hệ phối hợp 3 

• Sử dụng công nghệ thông tin Phù hợp với yêu cầu 

của vị trí việc làm, đáp 

ứng tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 

• Sử dụng ngoại ngữ 
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Nhóm năng lực chuyên 

môn 

• Nắm vững kiến thức cơ bản của môn học được phân 

công hướng dẫn thực hành, thí nghiệm, thực tập và có 

kiến thức tổng quát về một số môn học có liên quan 

trong chuyên ngành đào tạo. 

• Hiểu và thực hiện đúng mục tiêu, kế hoạch, nội dung, 

chương trình các môn học được phân công thuộc 

chuyên ngành đào tạo. Xác định được thực tiễn và xu 

thế phát triển đào tạo, nghiên cứu của chuyên ngành ở 

trong và ngoài nước. 

• Sử dụng có hiệu quả và an toàn các phương tiện dạy học, 

trang thiết bị dạy học. 

Nhóm năng lực quản lý 

• Tư duy chiến lược 2-3 

• Quản lý sự thay đổi 2-3 

• Ra quyết định 2-3 

• Quản lý nguồn lực 2-3 

• Phát triển nhân viên 2-3 

 

                                                                          Phê duyệt của cấp có thẩm quyền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Căn cứ hướng dẫn mô tả vị trí việc làm này và các quy định của pháp luật liên 

quan, cơ sở giáo dục xây dựng bản mô tả chi tiết từng vị trí việc làm cụ thể, phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ và thực tiễn của đơn vị để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định./. 
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